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ח1ַ לַמְנַצֵּ֗
cho–nhạc–trưởng
H5329

מִזְמ֥וֹר
bài–thơ
H4210

ד׃ לְדָוִֽ
cho–Đa-vít
H1732

הוָ֗ה יְֽ
Đức–Giê-hô-va
H3068

בְּעָזְּךָ֥
trong–sức–mạnh–ngươi
H5797

יִשְׂמַח־
vui–mừng
H8055

מֶלֶ֑ךְ
vua
H4428

וּבִ֝ישׁ֥וּעָתְךָ֗
và–trong–sự–cứu–rỗi–ngươi
H3444

מַה־
gì
H4100

ד׃[[ ד׃]]יגילמְאֹֽ מְאֹֽ
rất
H3966

יָּ֥גֶל  *
rất
H3966

Hỡi Ðức Giê-hô-va, nhơn năng lực Ngài, vua sẽ vui mừng; Tại vì sự cứu rỗi Ngài, người sẽ khoái lạc biết bao!

תַּאֲוַת2֣
sự–ao–ước
H8378

לִבּ֭וֹ
lòng–người

נָתַ֣תָּה
ban–cho
H5414

לּ֑וֹ
—

שֶׁת וַאֲרֶ֥
[H0782]
H0782

יו פָתָ֗ שְׂ֝
môi–người
H8193

בַּל־
không
H1077

מָנַעְ֥תָּ
từ–chối
H4513

לָה׃ סֶּֽ
Sê-la
H5542

Chúa đã ban cho người điều lòng người ước ao, Không từ chối sự gì môi người cầu xin.

י־3 כִּֽ
vì

תְקַ֭דְּמֶנּוּ
đón–trước
H6923

בִּרְכ֣וֹת
phước–lành
H1293

ט֑וֹב
phước

ית תָּשִׁ֥
đặt–để
H7896

ראֹשׁ֗וֹ לְ֝
cho–đầu–người

עֲטֶרֶ֣ת
mão–triều–thiên
H5850

ז׃ פָּֽ
vàng–ròng
H6337

Vì Chúa lấy phước lành mà đón rước người: Ðội trên đầu người mão triều bằng vòng ròng.

׀חַיִּ֤ים 4
sự–sống

שָׁאַל֣
hỏi
H7592

מִמְּ֭ךָ
từ–ngươi

נָתַ֣תָּה
ban–cho
H5414

לּ֑וֹ
—

רֶךְ אֹ֥
chiều–dài
H0753

ים יָמִ֝֗
ngày
H3117

עוֹלָ֥ם
đời–đời
H5769

ד׃ וָעֶֽ
và–mãi–mãi
H5703

Người cầu xin cùng Chúa sự sống, Chúa bèn ban cho người, Ðến đỗi ban cho người ngày lâu dài để vô cùng.

גָּד֣וֹל5
lớn

כְּ֭בוֹדוֹ
vinh–quang–người
H3519

בִּישׁוּעָתֶ֑ךָ
trong–sự–cứu–rỗi–ngươi
H3444

ה֥וֹד
sự–oai–nghi
H1935

וְהָ֝דָר
và–sự–oai–nghi
H1926

תְּשַׁוֶּ֥ה
so–sánh

יו׃ עָלָֽ
trên–người

Nhờ sự giải cứu của Chúa, người được vinh hiển lớn thay; Chúa mặt cho người sự sang tro�ng oai nghi.

י־6 כִּֽ
vì

תְשִׁיתֵ֣הוּ
đặt–để–người
H7896

בְרָכ֣וֹת
phước–lành
H1293

לָעַד֑
cho–mãi–mãi
H5703

הוּ תְּחַדֵּ֥
[H2302]
H2302

ה שִׂמְחָ֗ בְ֝
trong–niềm–vui
H8057

אֶת־
với
H0854

פָּנֶֽיךָ׃
mặt–ngươi
H6440

Chúa đặt người làm sự phước đến mãi mãi, Khiến người đầy dẫy sự vui mừng trước mặt Chúa.

י־7 כִּֽ
vì

הַ֭מֶּלֶךְ
vua
H4428

בֹּטֵחַ֣
tin–cậy
H0982

בַּיהוָה֑
trong–Đức–Giê-hô-va
H3068

סֶד וּבְחֶ֥
và–trong–sự–nhân–từ

לְי֗וֹן עֶ֝
Đấng–Chí–Cao

בַּל־
không
H1077

יִמּֽוֹט׃
lay–chuyển
H4131

Vì vua tin cậy nơi Ðức Giê-hô-va, Nhờ sự nhơn từ của Ðấng Chí cao, người sẽ không rúng động.
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תִּמְצָא8֣
tìm–thấy
H4672

יָדְ֭ךָ
tay–ngươi
H3027

לְכָל־
cho–tất–cả
H3605

אֹיְבֶי֑ךָ
kẻ–thù–ngươi
H0341

ינְךָ יְמִֽ֝
bên–phải–ngươi
H3225

א תִּמְצָ֥
tìm–thấy
H4672

יךָ׃ שֹׂנְאֶֽ
ghét–ngươi
H8130

Tay Chúa sẽ tìm được các kẻ thù nghi �ch Chúa; Tay hữu Chúa sẽ kiềm được những kẻ ghét Ngài.

׀תְּשִׁיתֵ֤מוֹ 9
đặt–để–ho�
H7896

כְּתַנּ֥וּר
[H8574]
H8574

֮ אֵשׁ
lửa
H0784

לְעֵת֪
cho–thời
H6256

נֶי֥ךָ פָּ֫
mặt–ngươi
H6440

יְה֭וָה
Đức–Giê-hô-va
H3068

בְּאַפּ֣וֹ
trong–cơn–giận–người
H0639

יְבַלְּעֵם֑
nuốt–ho�
H1104

תאֹכְלֵ֥ם וְֽ
và–ăn–ho�
H0398

שׁ׃ אֵֽ
lửa
H0784

Trong lúc Chúa nổi giận, Chúa sẽ làm cho chúng nó như lò lửa hừng; Ðức Giê-hô-va sẽ nuốt chúng nó trong khi 
nổi thạnh nộ, Và lửa sẽ thiêu đốt ho� đi.

פִּ֭רְיָמו10ֹ
trái–ho�
H6529

מֵאֶרֶ֣ץ
từ–đất
H0776

ד תְּאַבֵּ֑
diệt–vong
H0006

ם וְזַ֝רְעָ֗
và–dòng–dõi–ho�
H2233

מִבְּנֵי֥
từ–con–trai

ם׃ אָדָֽ
loài–người
H0120

Chúa sẽ diệt con cháu chúng nó khỏi mặt đất, Và dòng dõi ho� khỏi giữa con cái loài người.

כִּי־11
vì

נָט֣וּ
giương–ra
H5186

עָלֶי֣ךָ
trên–ngươi

רָעָה֑
điều–ác

שְׁב֥וּ חָֽ
tính
H2803

ה זִמָּ֗ מְ֝
mưu–kế
H4209

בַּל־
không
H1077

לוּ׃ יוּכָֽ
có–thể
H3201

Vì chúng nó đã toan hại Chúa, Sanh mưu kế mà chúng nó không thế làm thành được.

כִּ֭י12
vì

תְּשִׁיתֵ֣מוֹ
đặt–để–ho�
H7896

כֶם שֶׁ֑
vai
H7926

יךָ יתָרֶ֗ מֵֽ בְּ֝
[H4340]
H4340

תְּכוֹנֵן֥
lập–vững

עַל־
trên

ם׃ פְּנֵיהֶֽ
mặt–ho�
H6440

Chúa sẽ khiến chúng nó xây lưng, Sửa dây cung Chúa lẩy mặt chúng nó.

ר֣וּמָה13
tôn–cao–nó

יְהוָה֣
Đức–Giê-hô-va
H3068

בְּעֻזֶּ֑ךָ
trong–sức–mạnh–ngươi
H5797

ירָה נָשִׁ֥
hát
H7891

וּֽנְ֝זַמְּרָה
và–ca–ngợi
H2167

ךָ׃ גְּבוּרָתֶֽ
sức–mạnh–ngươi
H1369

Hỡi Ðức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sự năng lực Ngài! Thì chúng tôi sẽ ca hát và ngợi khen quyền 
năng của Ngài.
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